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Câu 1: Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là
	A. trái pháp luật.	                                    B. vi phạm pháp luật.	
  C. thực hiện pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 2: Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó
	A. có lòng tự tin	                                     B. đáng tự hào	
  C. có lòng tự trọng                                           D. đáng ngưỡng mộ
Câu 3: Chị H bán quần áo, chị liên tục cập nhật và lấy những mẫu quần áo được giới trẻ ưa chuộng hiện nay nên bán được nhiều. Chị H đã thực hiện biểu hiện nào của quan hệ cung – cầu?
	A. Vai trò của quan hệ cung – cầu.	
   B. Cung – cầu tác động lẫn nhau.
	C. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.	
   D. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.
Câu 4: Theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối đa là
	A. 12 năm.	B. 25 năm.	  C. 18 năm.	   D. 20 năm.
Câu 5: C. Mác viết: “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”. Câu nói của C.Mác muốn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của yếu tố nào dưới đây?
  A. Hệ thống bình chứa.                                          B. Kết cấu hạ tầng sản xuất.
  C. Nguyên liệu lao động.                                       D. Công cụ lao động
Câu 6: Hai vợ chồng anh T cùng làm việc tại Công ty F. Vì có con mới được 9 tháng tuổi nên anh T yêu cầu chị E nghỉ việc ở nhà để chăm con. Chị E không đồng ý nên anh T bỏ mặc việc chăm sóc con cho chị E. Tức giận, chị E bỏ về nhà mẹ đẻ là bà M để sinh sống. Bà M gửi đơn tố cáo anh T thường xuyên đánh đập vợ đến ông Q Giám đốc Công ty và yêu cầu ông đuổi việc con rể. Vì nể bà M là bạn cũ, ông Q cho anh T thôi việc. Nhiều người trong công ty đã bàn tán về sự việc này, không chịu được áp lực dư luận, chị E đã tự ý nghỉ việc. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
   A. Anh T, chị E, ông Q.                                  B. Ông Q, anh T, bà M.
	C. Ông Q, chị E.                                              D. Ông Q, anh T, bà M, chị E.
Câu 7: Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì?
	A. Phương tiện giao dịch.	B. Phương tiện thanh toán.
	C. Thước đo giá trị.	D. Phương tiện lưu thông.
Câu 8: Yếu tố nào sau đây là nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ở nước ta?
	A. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.	
   B. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.
	C. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.	
  D. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật Việt nam người bị xử lý vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền đối với trường hợp nào sau đây.
	A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 17 tuổi	B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	C. Từ đủ 16 tuổi trở lên	D. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
Câu 10: Gần đây cảnh sát giao thông huyện X tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện. Việc làm của cảnh sát giao thông đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
	A. Áp dụng pháp luật.	                                  B. Sử dụng pháp luật.	
  C. Tuân thủ pháp luật.	                                  D. Thi hành pháp luật.
Câu 11: Chị A giấu chồng thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng chị để lấy tiền góp vốn cùng bạn mở cửa hàng kinh doanh. Phát hiện sự việc, chồng chị A là anh S đã đánh và ép chị phải chấm dứt việc kinh doanh với bạn. Bức xúc, chị bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Hành vi và việc làm của chị A là không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
	A. Quan hệ tài sản.	B. Quan hệ  trong gia đình.
	C. Quan hệ giữa vợ và chồng.	D. Quan hệ về nhân thân.
Câu 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Chính trị.	                                   B. Kinh tế.	
  C. Đầu tư, phát triển.	                                   D. Văn hóa, xã hội.
Câu 13: Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ giữa con người với tự nhiên, làm thế nào để hoạt động của con người không bị phá vỡ các yếu tố cân bằng của
	A. tự nhiên	B. môi trường.	C. sinh vật .	D. sinh thái.
Câu 14: Anh P, chị Đ và bà G là hàng xóm của nhau. Khi anh P xây nhà lấn sang ngõ đi chung khiến tường nhà chị Đ bị ảnh hưởng, chị Đ đã yêu cầu anh P bồi thường nhưng anh từ chối. Sau đó, chị Đ và bà G đã khiếu nại sự việc với ông S là Chủ tịch xã nhưng ông S không giải quyết vì anh P là cháu của ông. Bực tức, chị Đ cùng chồng là anh K đến nhà anh P gây rối và đạp đổ bức tường anh vừa xây. Những ai sau đây đồng thời vi phạm pháp luật hành chính và dân sự?
	A. Anh P, chị Đ và ông S.	B. Anh P, chị Đ và anh K.
	C. Anh K, chị Đ và bà G.	D. Anh P, ông S và anh K.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để một sản phẩm trở thành hàng hóa?
	A. Có công dụng thỏa mãn được nhu cầu của con người.
	B. Do lao động tạo ra.
	C. Thông qua trao đổi, mua bán.
	D. Có giá cả xác định để trao đổi.
Câu 16: Cả ba doanh nghiệp M, N và Q cùng sản xuất một loại hàng hóa có chất lượng như nhau nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau: Doanh nghiệp M là 6 giờ, doanh nghiệp N là 5,5 giờ, doanh nghiệp Q là 6,5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra mặt hàng này là 6 giờ. Doanh nghiệp nào dưới đây đã thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị?
	A. Doanh nghiệp M, N.	B. Doanh nghiệp N.
	C. Cả 3 doanh nghiệp M, N, Q.	D. Doanh nghiệp M.
Câu 17: Đặc trưng nào sau đây là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?
	A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quy định, bắt buộc chung.
	C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 18: Nghiên cứu thị trường , anh A thấy rằng tinh bột nghệ đang được người dân quan tâm  vì lợi ích của sản phẩm. Do vậy anh đã vay mượn vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm cung ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường. Anh A đã vận dụng quy luật kinh tế nào sau đây?
	A. Quy luật cung - cầu.	B. Quy luật kinh tế.	
   C. Quy luật giá trị.	                                    D. Quy luật giá cả.
Câu 19: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là
	A. khả năng tiêu dùng.	B. bối cảnh kinh tế.	
  C. sức lao động.	                                    D. vật liệu lao động.
Câu 20: Chị H chủ động làm thủ tục sang tên khi mua lại xe ô tô đã qua sử dụng của người khác là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
	A. Áp dụng pháp luật.	                                   B. Tuân thủ pháp luật.	 
  C. Sử dụng pháp luật.	                                   D. Thi hành pháp luật.
Câu 21: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động là bao nhiêu ngày.
	A. Từ 20 đến 30 ngày.	B. Ít nhất từ 30 ngày.
	C. Từ 30 đến 40 ngày.	D. Ít nhất 45 ngày.
Câu 22: Mọi công dân đều được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về
	A. quyền và nghĩa vụ .	B. trách nhiệm pháp lí.
	C. nghĩa vụ và trách nhiệm.	D. quyền và trách nhiệm.
Câu 23: Trên đường đi làm về, do không chú ý quan sát nên ông D đã điều khiển xe vượt đèn đỏ và va chạm với xe đạp điện của em C là học sinh lớp 12 đang đi đúng làn đường, làm em bị xây xước nhẹ.Thấy ông D định bỏ đi, anh V là người chứng kiến sự việc đã đánh ông D trọng thương phải nhập viện. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?
    A. Ông D và em C.		 			 B. Ông D và anh V.
C. Anh V và em C.	          D. Ông D.
Câu 24: Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội được gọi là
	A. tập thể.	B. dân cư.	C. cộng đồng.	D. làng xóm.
Câu 25: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người
	A. đầu tư nguồn vốn.	B. cung cấp nguyên liệu.
	C. sử dụng lao động.	D. được quyền ủy nhiệm.
Câu 26: Dựa nào chức năng nào của thị trường mà người bán đưa ra những quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận, còn người mua sẽ điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất?
	A. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.
	B. Chức năng thông tin.
	C. Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị.
	D. Chức năng kích thích tiêu dùng.
Câu 27: Chị M, N, K, H cùng bán hàng trái cây, thời gian gần đây có thêm nhiều cửa hàng trái cây mới mà số lượng người mua thì ít nên việc buôn bán thường bị thua lỗ. Chị M đã chuyển sang bán rau cải vì mặt hàng này còn ít người bán, chị N thì mở rộng thêm quy mô và nhập về nhiều hàng hơn trước, chị K thì không thay đổi gì nhưng chị H thì đi tìm thị trường có thể tiêu thụ hàng hóa tốt hơn để buôn bán. Trường hợp này ai đã thực hiện đúng ảnh hưởng của mối quan hệ cung - cầu?
	A. Chị H và chị N.	B. Chị N và chị M.	C. Chị M và chị H.	D. Chị M và chị K.
Câu 28: H (lớp 2) bị ốm phải đi bệnh viện dài ngày. Để được nghỉ chăm sóc con theo chế độ, mẹ H đã xin giấy xác nhận của bệnh viện nộp cho cơ quan. Việc làm của mẹ H là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
	A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật	
   C. Phổ biến pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 29: Thực chất của quan hệ cung – cầu là mối quan hệ giữa các chủ thể nào dưới đây?
	A. Nhà nước với doanh nghiệp	B. Doanh nghiệp với doanh nghiệp
	C. Người sản xuất với người tiêu dùng	D. Người kinh doanh với Nhà nước
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của gia đình?
	A. Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.	B. Tổ chức đời sống gia đình.
	C. Phát triển văn hoá xã hội.	D. Duy trì nòi giống.
Câu 31: Hành vi nào dưới đây của công dân vi phạm pháp luật hành chính?
	A. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.	
   B. Cố ý lây nhiễm HIV cho nhiều người.
	C. Sử dụng điện thoại khi điều khiển xe mô tô.	
   D. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.
Câu 32: Hiện nay, nhiều nơi ở nước ta, người nông dân bỏ lúa trồng các loại loại cây ăn quả này có giá cao trên thị trường. Trong trường hợp này người nông dân đã căn cứ chức năng nào của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng?
	A. Chức năng điều tiết sản xuất.	B. Chức năng thừa nhận giá trị.
	C. Chức năng thực hiện giá trị.	D. Chức năng thông tin.
Câu 33: Ông H là Phó Giám đốc sở X nhờ anh P nhân viên dưới quyền làm giả bằng đại học cho anh K hàng xóm đang thất nghiệp. Phát hiện anh P bàn giao bằng giả cho anh K, anh M đã làm đơn tố cáo nên bị anh K thuê anh N là người làm nghề tự do đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu trách  nhiệm kỉ luật?
	A. Anh K và anh N.	B. Ông H và anh P.
	C. Anh P, anh N và ông H.	D. Ông H, anh P và anh K.
Câu 34: Anh Y là lái xe của Sở Z. Anh Y tự ý lái xe công vụ chở người thân đi lễ chùa. Do chạy quá tốc độ nên anh Y đã tông vào xe ô tô do ông M Phó Chủ tịch quận E đang điều khiển trên đường đến nơi làm việc Ông M vừa đi dự tiệc cưới về và có uống rượu bia. Sẵn có hơi men, ông M có những lời lẽ xúc phạm anh Y. Đang trực tại một siêu thị gần đó, anh K và anh H chạy lại xem. Nhận ra ông M là Phó Chủ tịch quận, anh H có lời lẽ bênh vực và dọa nạt anh Y. Những ai sau đây vừa chịu trách nhiệm hành chính vừa chịu trách nhiệm kỉ luật?
	A. Anh Y, anh H.	B. Anh Y, ông M.
	C. Anh Y.	D. Anh K, H, Y, ông M.
Câu 35: Tích cực học tập, rèn luyện thân thể là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân đối với tổ quốc?
	A. Phát huy truyền thống.	B. Xây dựng tổ quốc.
	C. Bảo vệ quê hương.	D. Bảo vệ Tổ quốc.
Câu 36: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi con cái đủ năng lực hành vi dân sự thì được quản lí tài sản riêng của mình ở độ tuổi nào dưới đây?
	A. Từ đủ 15 tuổi.	B. Từ đủ 18 tuổi.	C. Từ đủ 16 tuổi.	D. Từ đủ 14 tuổi.
Câu 37: Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông A và ông B. Nhận của ông A năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
   A. Ông A, anh V, chị N và ông B.             B. Ông A, chị N và ông B.
   C. Ông A, anh V và chị N.                         D. Chị N, anh V và ông B.
Câu 38: Vì con trai là anh C kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị D vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh C sống chung như vợ chồng với chị D là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con, bà T mẹ chị H sang nhà thông gia mắng chửi bà G. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
	A. Bà G, anh C, bà T và chị H.	B. Bà G, chị D và anh C.
	C.  Bà G, anh C, chị H và chị D.	D.  Bà G, anh C và chị H.
Câu 39: Sau khi được cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển dành cho con em đồng bào dân tộc, anh D được phân công công tác về một huyện miền núi khó khăn. Với năng lực và hiểu biết của mình, anh đã xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Nhờ đó đời sống của đồng bào ngày càng nâng cao.Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, anh được giới thiệu ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao. Anh D đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên những lĩnh vực nào dưới đây ?
	A. Văn hóa – chính trị.	B. Kinh tế - chính trị	
   C. Văn hóa - giáo dục	                                    D. Chính trị - giáo dục.
Câu 40: Phát hiện anh B lấy trộm xe máy, anh T đã bắt trói rồi giải anh B đi khắp làng để cho mọi người cùng biết. Nhằm gây sức ép để anh mình được thả, anh E là em trai của anh B đe dọa đốt nhà anh T. Anh P là sinh viên đã ghi hình toàn bộ sự việc rồi đưa lên mạng xã hội khiến uy tín gia đình anh B bị ảnh hưởng. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?
	A. Anh T và anh E.	B. Anh T và anh P.
	C. Anh T, anh P và anh B.	D. Anh T, anh B và anh E.
Câu 41: Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải
	A. đào tạo nhiều lao động.	B. cải tiến khoa học kĩ thuật.
	C. cải tạo môi trường.	D. tăng cường sản xuất.
Câu 42: Đến hạn trả khoản nợ sáu trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng ông T vay tiền của ông X, mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông T đã bỏ trốn. Trong lúc vội vã, xe ô tô do ông điều khiển đã va chạm với bà C khiến bà bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Biết chuyện con trai bà C là anh K đã đánh ông T bị thương nặng để trả thù cho mẹ. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
	A. Ông X, ông T và anh K.	B. Anh K, bà C và ông T.
	C. Ông T và anh K .	D. Ông X và anh K.
Câu 43: Anh H ép buộc vợ mình phải nghỉ việc cơ quan để chăm sóc gia đình là vi phạm nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
	A. Huyết thống.	B. Nhân thân.	C. Đơn phương.	D. Một chiều.
Câu 44: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể khi bắt người đang
	A. thẩm vấn phạm nhân.	B. bắt cóc con tin.
	C. cản trở việc giao hàng.	D. truy tìm tội phạm.
Câu 45: Anh A và anh X có mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, lợi dụng hôm vợ chồng anh A không có nhà, anh X đã thuê anh N bắt cóc cháu P là con của anh A nhưng anh N có viêc bận đột xuất không đến. Anh X đã bắt cháu P nhốt vào một nhà hoang và nhờ em trai là T canh giữ. Chị H là hàng xóm phát hiện việc này đã báo cho vợ chồng anh A biết. Anh A vô cùng tức giận nảy sinh ý định bắt cóc con anh X nhưng vợ anh A đã khuyên anh không nên làm vậy vì trẻ con không có lỗi. Anh A đã vác gậy sang nhà đánh anh X bị trọng thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
	A. Anh X và anh T.	B. Anh N và anh T.
	C. Anh X, anh T và anh A.	D. Anh T, anh X và anh N.
Câu 46: Do nợ số tiền lớn nên anh M đã chiếm đoạt 1 tỉ đồng từ tiền đặt lô túi xách nhãn hiệu Dior nổi tiếng của anh V, sau đó anh M nhờ anh A chủ một sơ sở trong nước sản xuất loại túi xách đó giao cho anh V. Sau khi biết được sự thật, anh V đã thuê anh K đến nhà đánh, đập phá đồ đạc và nhốt vợ, con anh M là chị H và cháu G lại để trả thù. Thấy vậy, anh Y, em trai chị H đã lập kế hoạch bắt cóc con anh V để anh V thả chị gái và cháu mình ra. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
	A. Anh M, anh V và anh Y.	B. Anh M, anh V và anh K.
	C. Anh M, anh V, anh K và anh Y.	D. Anh V và anh K.
Câu 47: Anh T kí hợp đồng với anh Q là lái xe vận chuyển hàng hóa cho mình với thời hạn là 1 năm. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên lượng hàng hóa vận chuyển ngày càng ít khiến thu nhập của anh Q bị giảm sút. Vì vậy, anh Q đã tự ý nghỉ việc và đứng ra tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Anh Q vi phạm pháp luật nào sau đây?
	A. Hành chính và hình sự.	B. Hình sự và dân sự.
	C. Dân sự và hành chính.	D. Hành chính và kỉ luật.
Câu 48: Đơn vị thi công Z giao cho anh P đổ bê tông 1 km đường liên thôn. Anh P giao lại cho anh N chủ một đơn vị thi công khác. Anh N đã thuê anh K, G, V trực tiếp thi công công trình dưới sự chỉ đạo của mình. Những ai dưới đây đã tiêu dùng sức lao động trong hiện thực?
	A. K, G, V.	B. Anh P, anh N và K, G, V.
	C. Anh N và K, G, V.	D. Nhà thầu Z, anh P và anh N.
Câu 49: Mạng di động A khuyến mãi giảm 50% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng B và C cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự . Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?
	A. Quy luật lưu thông tiền tệ	B. Quy luật cung cầu
	C. Quy luật giá trị	D. Quy luật cạnh tranh
Câu 50: Người có hành vi gây rối trật tự công cộng thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Dân sự.	B. Kỉ luật.	C. Hình sự.	D. Hành chính.
                                                 
                                                  ----------- HẾT ----------
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